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Công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão Kalmaegi 


I. TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 3)
Hồi 04 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, trưa nay (16/9) vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.  
Như vậy tối nay (16/9), vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10 – 11, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/14/9 đến 19h/15/9, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	52 mm
	
	Mường Mán (Bình Thuận)
	51 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	62 mm
	
	KonPlông (KonTum)
	73 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	142 mm
	
	Măng Cành (KonTum)
	78 mm

	Thạnh Hòa (Bình Định)
	65 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	55 mm

	Bình Tường (Phú Yên)
	54 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	66 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/15/9 đến 07h/16/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ hoặc không mưa, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Hoàng Sa (Đà Nẵng)
	37 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	32 mm

	KonTum (KonTum)
	31 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	65 mm

	KonPlông (KonTum)
	31 mm
	
	Krông Pông (Đắc Lắc)
	31 mm


3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/12/9 đến 19h/15/9, trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Phố Lu (Lào Cai)
	158 mm
	
	Suối Kết (Bình Thuận)
	139 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	186 mm
	
	Mường Mán (Bình Thuận)
	 110 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	111 mm
	
	Măng Cành (KonTum)
	 155 mm

	Tà Lương (T.T.Huế)
	104 mm
	
	KonPlông (KonTum)
	144 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	144 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	118 mm

	Phù Mỹ (Bình Định)
	115 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	117 mm


III. TIN CẢNH BÁO LŨ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 từ đêm 16/9 đến chiều ngày 18/9 ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 100 – 250mm, riêng khu vực Đông Bắc, các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lạng Sơn tới Tuyên Quang có tổng lượng mưa từ 250 - 300mm, có nơi trên 400mm; ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.
Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 5000m3/s, đến hồ Hòa Bình có khả năng lên mức 4000m3/s; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 32,5m, trên mức báo động 3 là 0,5m, sông Lô tại Tuyên Quang lên mức 23m, trên mức báo động 1 là 1m; sông Lục Nam tại Lục Nam lên trên mức báo động 3 (6,3m); sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên trên mức báo động 2 (5,3m).

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO 


1. Trung ương: 

- Chiều ngày 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương với các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa để chỉ đạo công tác đối phó với bão số 3.
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1762/CĐ-TTg ngày 15/9/2014 chỉ đạo đối phó với bão số 3.

- Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN, Văn phòng thường trực đã có các Công điện số 20, 21/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp đối phó với bão.

- Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Hải đoàn Biên phòng 38, 48 tổ chức theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

- Các Bộ: Công an, Y tế, Công thương, Giao thông vận tải đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp đối phó với bão.

- Bộ Ngoại Giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực (Trung Quốc, Philippin, Đài Loan) đề nghị hỗ trợ cho ngư dân tránh trú bão và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện gửi các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa chỉ đạo việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi đề phòng ngập, úng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa.

2. Địa phương: 

- Các tỉnh, thành phố có Công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai ứng phó với bão.
- Tổ chức cuộc họp chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Có kế hoạch chủ động sơ tán dân trước tại những khu vực nguy hiểm đã xác định có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.
- Có phương án đảm bảo an toàn cho tàu du lịch và khách du lịch.
- Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, hồ đập xung yếu, tổ chức ứng trực, sẵn sàng phương án để xử lý khi có sự cố xảy ra. 
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 44/BC-BTM của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 16/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 34.223 tàu/124.634 người ở khu vực từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc (từ Quảng Trị đến Quảng Ninh), cụ thể:

+ Neo đậu tại các bến: 26.085 tàu/87.926 người.
+ Hoạt động trên biển chủ yếu hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 8.138 tàu/36.708 người.

+ Lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản: Có 4.010 lồng, bè, chòi canh/5.112 người (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình).
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

1. Hồ chứa thủy lợi: Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa hiện có dung tích trữ ở mức tương đối cao, từ 80% dung tích thiết kế trở lên. Nhiều hồ chứa vừa và nhỏ (chủ yếu có tràn tự do) cơ bản đã đầy nước (Thái Nguyên: 8 hồ; Bắc Giang: 14 hồ; Phú Thọ: 6 hồ; Sơn La: 2 hồ; Vĩnh Phúc: 3 hồ; Ninh Bình: 5 hồ; Thanh Hóa: 19 hồ). Hiện các hồ vẫn an toàn, chưa có báo cáo về sự cố hồ chứa.

Mực nước các hệ thống thủy lợi lớn khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện đang ở mức thấp. Các đơn vị quản lý đang chủ động tiêu nước đệm để phòng, chống úng, ngập.

2. Hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	15/9
	212,23
	115,75
	1.632
	1.419

	
	7h
	16/9
	211,92
	117,74
	1.754
	2.710

	Hòa Bình
	7h
	15/9
	114,82
	13,68
	1.660
	2.200

	
	7h
	16/9
	114,92
	13,67
	2.960
	2.200

	Thác Bà
	7h
	15/9
	57,46
	22,67
	122 (QvàoTB
ngày 15/9)
	166 (QraTB
ngày 15/9)

	
	7h
	16/9
	57,43
	22,79
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/9
	116,12
	47,00
	288
	0

	
	7h
	16/9
	116,01
	47,00
	280
	0


VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014: Đã cơ bản thu hoạch xong 165 nghìn ha.

2. Sản xuất lúa vụ Mùa 2014


2.1 Gieo cấy: 1.160 nghìn ha.


+  Các tỉnh Bắc Trung Bộ: gieo cấy 175 nghìn ha. 


+ Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc: gieo cấy 985 nghìn ha. 


2.2 Lúa trỗ:


+ Các tỉnh Bắc Trung Bộ: đã cơ bản trỗ xong khoảng 92%. Chỉ còn một số diện tích lúa nương Nghệ An và một số diện tích nhỏ các giống lúa nếp, giống đặc sản địa phương chưa trỗ.


+ Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc: Diện tích lúa Mùa trỗ khoảng 850.000 ha (86%). 

	
Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực nước sông Lô đang dao động theo điều tiết của các hồ Tuyên Quang và Thác Bà; mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng đang xuống chậm, lúc 7h/16/9 tại Hà Nội là 2,98m.
Dự báo: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiếp tục biến đổi chậm trong 36 giờ tới, sau sẽ tăng nhanh. Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và Thác Bà trong 36h tới, sau sẽ lên; mực nước sông Thao tiếp tục xuống trong 36 giờ tới, sau sẽ lên; mực nước hạ lưu sông Hồng chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 7h/17/9 tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,95m.
- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h/16/9 tại Phả Lại là 0,84m

Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/16/9 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,10m.
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